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QUY ĐỊNH 

Đơn giá cây trồng, vật nuôi t  y   n làm cơ  ở xác địn  giá trị bồi t ường, 

 ỗ trợ k i n à nước t u  ồi đất trên địa bàn tỉn  T ừa T iên Huế 
(          èm t eo Quyết đị   số 44 /2020/QĐ-UBND ngày 14 t     8   ăm 2020 

củ  Ủy b     â  dâ  tỉ   T ừ  T iê  Huế) 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy s n làm cơ sở xác 

định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước 

thu hồi đất; cơ quan qu n lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, gi i phóng mặt bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ 

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi thủy 

s n thì người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Trường hợp cây 

trồng, vật nuôi thủy s n có th  di chuy n th  được bồi thường, hỗ trợ chi ph  di 

chuy n và thiệt hại do di chuy n gây ra. 

2. Chỉ thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi thủy s n tồn 

tại trên đất bị thu hồi trước khi có thông báo thu hồi đất; không bồi thường, hỗ trợ 

đối với cây trồng, vật nuôi thủy s n được tạo lập sau khi có thông báo thu hồi đất 

của cơ quan qu n lý nhà nước có thẩm quyền. 

3. Trường hợp trên c ng m t diện t ch đất có trồng xen nhiều loài cây khác 

nhau th  bồi thường 100  cho loài cây có đơn giá bồi thường cao nhất  cây trồng 

ch nh , 50  cho loài cây có đơn giá bồi thường thấp hơn  cây trồng xen thứ 1  và 

25  cho loài cây có đơn giá bồi thường thấp nhất  cây trồng xen thứ 2 ; không 

bồi thường cho cây trồng xen thứ 3 trở đi. 

4. Đơn giá bồi thường cây trồng đ  bao gồm ch  ph  chặt hạ, vận chuy n ra 

kh i khu vực có đất bị thu hồi. Người được bồi thường được quyền tận thu toàn 

b  s n phẩm, khai thác, di dời, bứng cây vào vườn ươm hoặc bán cho người có 

nhu c u đ  bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Trường hợp tổ chức, cá nhân được 

nhà nước giao đất, cho thuê đất  Chủ đ u tư) có nhu c u giữ lại cây trồng đ  sử 

dụng hoặc làm c nh quan môi trường th  tự th a thuận với người được bồi thường 

mức hỗ trợ thêm ngoài mức bồi thường tại Quy định này. 

5. Đơn giá bồi thường vật nuôi thủy s n chưa t nh giá trị đ u tư ao hồ.  ật 

nuôi thủy s n chỉ được bồi thường trong trường hợp tại thời đi m thu hồi đất chưa 

đến thời k  thu hoạch. Trường hợp vật nuôi thủy s n đ  đến thời k  thu hoạch tại 

thời đi m thu hồi đất th  không được bồi thường. 

6. Đối với cây trồng, vật nuôi thủy s n chưa có tên trong b ng đơn giá th  tổ 
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chức được giao nhiệm vụ bồi thường gi i phóng mặt bằng căn cứ theo loài cây, 

vật nuôi thủy s n tương đương đ  áp đơn giá bồi thường cho ph  hợp, tr nh Ủy 

ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 4. Đ n giá bồi thường, hỗ trợ 

1. Cây hoa màu ng n ngày: Chi tiết tại Phụ lục I đ nh kèm. 

2. Cây hoa màu dài ngày: Chi tiết tại Phụ lục II đ nh kèm. 

3. Cây ăn qu  dài ngày và cây công nghiệp lâu năm: Chi tiết tại Phụ lục III 

đ nh kèm. 

4. Cây trồng lấy gỗ, củi, nhựa, d u, bóng mát: Chi tiết tại Phụ lục IV đ nh 

kèm. 

5. Cây trồng làm c nh, cây dược liệu, cây trồng khác: Chi tiết tại Phụ lục   

đ nh kèm. 

6. Nuôi trồng thủy s n: Chi tiết tại Phụ lục VI đ nh kèm. 

Điều 5. X  l  chuy n ti p 

1. Đối với những dự án, công tr nh đ  hoàn thành việc chi tr  tiền, đang chi 

tr  hoặc đ  phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước khi Quyết định này có 

hiệu lực thi hành th  thực hiện theo phương án được phê duyệt, không áp dụng 

hoặc điều chỉnh theo Quyết định này. 

2. Các trường hợp đặc biệt khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem x t, 

quyết định. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị x , thành phố Huế chỉ đạo tổ 

chức được giao nhiệm vụ bồi thường gi i phóng mặt bằng xác định đơn giá bồi 

thường cây trồng, vật nuôi thủy s n cho người sử dụng đất bị thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh theo đ ng Quy định này. 

2.  ở Tài ch nh chủ tr , phối hợp với  ở Nông nghiệp và Phát tri n nông 

thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan theo d i, tổng hợp biến đ ng đơn giá cây 

trồng, vật nuôi thủy s n đ  kịp thời đề xuất bổ sung, điều chỉnh, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem x t, quyết định./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Phan Thiên Định 
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